
THỨ/NGÀY TIẾT Thời gian
9A1

(Nhung V)

9A2

(Phúc A)

9A3

(K Phượng)

9A4

(Lành A)

9A5

(Khôi T)

9A6

(Thu Hà A)

9A7

(Song V)

9A8

(Duyên V)

9A9

(Hà V)

9A10

(Phong T)

1 7h30 - 8h15 Toán - Chung T Văn - Duyên V Anh - Tâm A Văn - Nhung V Anh - Lành A Văn - Song V Toán - Nghi T Toán - Khôi T Văn - Hà V Anh - Phúc A

2 8h15 - 9h00 Toán - Chung T Văn - Duyên V Anh - Tâm A Văn - Nhung V Anh - Lành A Văn - Song V Toán - Nghi T Toán - Khôi T Văn - Hà V Anh - Phúc A

3 9h30 - 10h15 Văn - Nhung V Anh - Phúc A Văn - Phượng V Toán - Hà T Toán - Khôi T Anh - Thu Hà A Văn - Song V Anh - Tâm A Toán - Nghi T Văn - Huyền V

4 10h15 - 11h00 Văn - Nhung V Anh - Phúc A Văn - Phượng V Toán - Hà T Toán - Khôi T Anh - Thu Hà A Văn - Song V Anh - Tâm A Toán - Nghi T Văn - Huyền V

1 7h30 - 8h15 Anh - Phúc A Văn - Duyên V Toán - Chung T Toán - Hà T Anh - Lành A Anh - Thu Hà A Anh - Tâm A Toán - Khôi T Văn - Hà V Toán - Phong T

2 8h15 - 9h00 Anh - Phúc A Văn - Duyên V Toán - Chung T Toán - Hà T Anh - Lành A Anh - Thu Hà A Anh - Tâm A Toán - Khôi T Văn - Hà V Toán - Phong T

3 9h30 - 10h15 Văn - Nhung V Toán - Phong T Văn - Phượng V Anh - Lành A Văn - Hà V Toán - Chung T Toán - Nghi T Văn - Duyên V Anh - Tâm A Anh - Phúc A

4 10h15 - 11h00 Văn - Nhung V Toán - Phong T Văn - Phượng V Anh - Lành A Văn - Hà V Toán - Chung T Toán - Nghi T Văn - Duyên V Anh - Tâm A Anh - Phúc A

Ra chời từ 9h00 - 9h30

Ra chời từ 9h00 - 9h30

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 9
NĂM HỌC 2020-2021

Bảy
15/05/2021

Sáu
14/05/2021


